
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tập thể M1, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINAFOOD

0108851493

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
-Giết mổ gia súc, gia cầm
-Chế biến và bảo quản thịt
-Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
-Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh
-Chế biến và bảo quản thủy sản khô
-Chế biến và bảo quản nước mắm
-Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:-Sản xuất nước ép từ rau quả

1030

4. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

5. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

6. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
VINAFOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977999544
Email: vancong0490@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)
Chi tiết: 
-Đại lý bán hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán thẻ cào, đại lý thu cước truyền hình
-Môi giới mua bán hàng hóa

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
-Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
-Bán buôn hoa và cây
-Bán buôn động vật sống
-Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn thực phẩm
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thủy sản
-Bán buôn rau, quả
-Bán buôn cà phê
-Bán buôn chè
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
-Bán buôn đồ uống có cồn
-Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
-Bán buôn vải
-Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
-Bán buôn hàng may mặc
-Bán buôn giày dép

4641

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
-Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:-Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
-Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
-Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh

5610

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
-Quán rượu, bia, quầy bar
-Quán cà phê, giải khát

5630
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500.000.000 VNĐ

29. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
-Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

30. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết:
-Hoạt động tư vấn về thuế

6920

31. Quảng cáo 7310

32. Đại lý du lịch 7911

33. Giáo dục nhà trẻ 8511

34. Giáo dục mẫu giáo 8512

35. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

36. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Đào tạo kỹ năng
-Đào tạo ngoại ngữ

8559

37. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 040086000893

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 2816, Toà HH1, Lô A13 KĐT HBĐ, Đường Lê 
Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2816, Toà HH1, Lô A13 KĐT HBĐ, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐẶNG VĂN CÔNG Nam
10/11/1986 Kinh Việt Nam

03/06/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

4/5Thời gian đăng từ ngày 05/08/2019 đến ngày 04/09/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040086000893
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 2816, Toà HH1, Lô A13 KĐT HBĐ, Đường Lê 
Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 2816, Toà HH1, Lô A13 KĐT HBĐ, Đường Lê Trọng Tấn, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN CÔNG Nam

10/11/1986 Kinh Việt Nam

03/06/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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